[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
“ Trường mầm non của bé – Tết trung thu”
(Thực hiện 4 tuần từ ngày 16/09/2024 đến ngày 11/10/2024)
KHỐI 3 - 4 TUỔI
	Mục tiêu
		Nội dung
	Hoạt động

	I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỄN THỂ CHẤT
a. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	2. Trẻ nói đúng tên một số thực phẩm 
quen thuộc khi nhìn vào vật hoặc tranh ảnh ( thịt , cá , trứng , sữa , rau ....)
	- Nhận biết một số thực phẩm và món ăn quen thuộc 

	* Hoạt động đón, trả trẻ
- Trò chuyện với trẻ giúp trẻ nhận biết một số món ăn quen thuộc.
* Giờ ăn: Giới thiệu các món ăn hàng ngày ở nhà và ở trường cho trẻ

	 4. Trẻ  thực hiện một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn 
- Rửa tay lau mặt , súc miệng 
- Tháo tất , cởi quần áo 

	- Trẻ có thói quen súc miệng, lau mặt sau khi ngủ dậy và ăn 
- Tập rửa tay bằng xà phòng.
- Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu: ăn, ngủ, vệ sinh
	* Hoạt động vệ sinh
- Trò chuyện với trẻ giúp trẻ nhận biết các thao tác rửa tay lau mặt dưới sụ hướng dẫn của cô.

	 b. Phát triển vận động.

	1.thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	11. Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn. 
	- Hô hấp :Hít vào ,thở ra
- Tay:
+ Hai tay đưa lên cao
- Lưng, bụng, lườn:
+Cúi về phía trước .
- Chân:
+ Co duổi chân.
	* Thể dục sáng 
Cho trẻ thực hiện các động tác tay, lung, chân theo nhịp bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non.

	2.Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

	12. Giữ được thăng bằng cơ thể khi thược hiện vận động

	+ Đi theo đường thẳng, 
      
+ Đi theo đường hẹp

	* Hoạt động học :
- VĐCB:  Đi theo đường thẳng
+ TCVĐ:  Lộn cầu vồng
- VĐCB: Đi theo đường hẹp
+ T/CVĐ: dung dăng dung dẻ
* Chơi  ngoài trời:
Tổ chức cho trẻ chơi: Lộn cầu vồng, dung dăng dung dẻ.

	16.Trẻ có khả năng bật, nhảy
	- Bật tại chổ
- Bật xa 20-25 cm

	* Hoạt động học :
- VĐCB: Bật tại chỗ
+ TCVĐ. Kéo co
- VĐCB: Bật xa 20 - 25 cm
+TCVĐ: Mèo đuổi chuột
* Chơi ngoài trời : chơi các trò chơi “Kéo co, Mèo đuổi chuột 

	                                     II, LĨNH VỰC PHÁT TRIỄN NHẬN THỨC.
a. Khám phá khoa học
1.Xem xét và tìm hiểu đặc điểm và sự vật hiện

	23. Trẻ biết  phân loại các đối tượng theo 1 dấu hiệu nổi bất
	- Đặc điểm,công dụng,cách sử dung đồ dùng đồ chơi ( Đồ dùng đồ chơi trong lớp,trường MN.


	* Hoạt động đón trẻ : Trò chuyện với trẻ về đặc điểm , công dụng và cách sử dụng đồ dùng đồ chơi trong trường mầm non.
* Hoạt động góc : Tổ chức cho trẻ chơi và phân loại đồ dùng đồ chơi 1 dấu hiệu.

	b. Khám phá xã hội
1. Nhận biết bản thân gia đình , trường lớp mầm non và cộng đồng 	

	 30. Trẻ  nói được tên trường lớp, cô giáo , bạn , đồ chơi , đồ dùng trong lớp khi được hỏi và trò chuyện
	Tên trường, lớp mẫu giáo, tên cô và công việc của cô giáo  
+ Trường mầm non Diễn Vạn  
+ Lớp mẫu giáo của bé       
	* Hoạt động học
- Trường mầm non Diễn Vạn  thân yêu
- Lớp mẫu giáo của bé.
* Hoạt động góc:
Chơi đóng vai cô giáo

	31. Tên các bạn ,đồ dùng, đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường
	+ Tìm hiểu về các hoạt động trong trường mầm non
	* Hoạt động học
- Các hoạt động trong trường mầm non
* Hoạt động góc:
Chơi đóng vai cô giáo

	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam , thắng cảnh 

	34. Trẻ biết  kể tên một số lễ hội ngày khai giảng , tết trung thu ... qua trò chuyện tranh ảnh
	- Ngày khai giảng, tết trung thu.. qua trò chuyện, tranh ảnh
	* Hoạt động học: KPXH: 
+ Bé vui đón tết trung thu”
+ Trường mầm non Diễn Vạn thân yêu 
* Hoạt đồng hàng ngày:
- Trò chuyện với trẻ về ngày khai giảng năm học mới, tết trung thu.

	b. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	1.Nhận biết số đếm , số lượng

	35 . Quan tâm đến số lượng và đếm . như hay hỏi về số lượng , đếm viết , biết sử dụng các ngón tay để hiển thị số lượng.
	- Xếp tương ứng 1-1 , ghép đôi
	* Hoạt động học
- Xếp tương ứng 1-1 
* Hoạt động góc:
- Cho trẻ thực hiện xếp tương ứng 1-1

	42. Nhận dạng và gọi tên các hình  tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
	- Nhận biết và gọi tên các hình:  Hình tròn, hình vuông
	* Hoạt động góc: Nhận biết và gọi tên các hình:  Hình tròn, hình vuông

	III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỄN NGÔN NGỮ

	1.Nghe hiểu và nói .

	44.Trẻ Thực hiện được yêu cầu đơn giản 

	- Hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản 
- Làm quen với một số ký hiệu thông thường  trong cuộc sống. 
	* Hoạt động hàng ngày:
 Trò chuyện và hướng dẫn trẻ về việc làm đơn giản hàng ngày: lấy đúng ký hiệu của trẻ .

	2.Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày 

	48. Nói rõ các tiếng 
	- Phát âm các tiếng của tiếng việt.
- Sử dụng được các câu đơn,câu ghép.
	* Hoạt động hàng ngày:
- Trò chuyện hàng ngày và gởi hỏi các câu hỏi cho trẻ trả lời

	51. Trẻ biết  đọc thuộc bài thơ, ca dao , đồng dao
	- Đọc thơ ca dao, đồng giao, tục ngữ, hò vè.
Bạn mới (Nguyệt Mai),  Mẹ và cô (Trần quốc toàn).

	* Hoạt động học:
- Thơ: Bạn mới (Nguyệt Mai), Mẹ và Cô (Trần quốc toàn)  
* Hoạt động chiều:
- Cho trẻ đọc các bài thơ: Bạn mới, Cô và mẹ 

	52.Trẻ biết kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	- Nghe hiểu nội truyện kể , truyện đọc phù hợp với  độ tuổi.
+ Gà tơ đi học (Tú Anh) 

	* Hoạt động học : 
+ Truyện : Gà tơ đi học ( Tú Anh )

	54.Sử dụng các từ „vâng ạ „ “Dạ „
„“thưa.“. Trong giao tiếp 
	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.
	* Hoạt động hàng ngày. 

	                         IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ                        

	2.Một số kỹ năng trong hoạt động  âm nhạc và hoạt động tạo hình.

	61. Trẻ biết chú ý nghe,thích được hát theo vổ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát ,bản nhạc, thích nghe đọc thơ ,đồng dao,ca dao,tục ngữ ,thích nghe kể chuyện...
	-Nghe các bài hát ,bản nhạc ,thiếu nhi,dân ca 
- Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học (Nguyễn ngọc thiện ),  Cô giáo miền xuôi,  Chiếc đèn ông sao  (Phạm Tuyên )
	* Hoạt động học : 
- Nghe hát : Ngày đầu tiên đi học (Nguyễn ngọc thiện )cô giáo miền xuôi, Chiếc đèn ông sao  (Phạm Tuyên )


	62. Trẻ biết  hát tự nhiên ,hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.

	- Hát đúng giai điệu , lời ca của bài hát.

	* Hoạt động học : 
+ Dạy hát : Cháu đi mẫu giáo (Hồ Bắc) 
* Hoạt động chiều : Cho trẻ làm quen với các bài hát 

	63. Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa).
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.


	* Hoạt động học:
- VDTN: + Trường cháu đây là trường mầm non ( Phạm Tuyên)
 

	65. Vẽ các nét thăng ,xiên, ngang ,tao thành bức tranh đơn giản . 
	+ Sử dụng một số kỹ năng  vẽ,nặn,cắt ,xé ,dán ,sếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản
-Tô màu đu quay
- Tô màù chùm bóng bay
- Tô màu chiếc đèn lồng
- Dán bệp bênh

	* Hoạt động học
- Vẽ,Tô màu chùm bóng, đèn lồng.
- Dán bập bênh.
* Hoạt động chiều:
Tô màu  Đu quay 
-Thực hiện sách chủ đề và sách thủ công

	66. Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.
	- Sử dụng một số kỹ năng nặn để tạo ra sản phẩm tạo hình
+  Nặn Bệp bênh
+ Nặn quà tặng bạn
	* Hoạt động góc
- Nhận xét sản phẩm của trẻ

	3.Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt độngnghệ thuật( Như âm nhạc nghệ thuật)

	72. Biết cách chơi, luật chơi các trò chơi âm nhạc
	TC: Chuông reo ở đâu 
+ Bạn ở đâu, 
+ Đoán tên bạn hát
+ Ai đoán giỏi
	* Hoạt động học  :
- TC: Chuông reo ở đâu

	V. LĨNH VỰC PHÁT TRIỄN TÌNH CẢM XÃ HỘI

	4. Hành vi và quy tắc ứng xữ xã hôi.

	81.Biết chào hỏi và nói cảm ơn,xin lổi khi được nhắc nhở.
	- Cử chỉ lời nói lể phép Chào hỏi,cảm ơn)
- Yêu mến bố mẹ, anh chị em ruột
	* Hoạt động hàng ngày
- Trò chuyện và hướng dẫ trẻ  về lời nói, cử chỉ.


	


	






            KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH: “Bé vui đón tết trung thu”
Thực hiện 1 tuần  ( từ ngày 16/9/2024 đến  ngày 20/9/2024 )
	TT
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần.
- Thể dục sáng: Tập với bài: Trường chúng cháu là trờng mầm non.
-  Điểm danh: Cô chấm cơm, báo ăn.
- Trò chuyện với trẻ về Trờng mầm non

	Hoạt động học
	KPXH
Tìm hiểu về tết trung thu
	LVPTTC
Thể dục
VĐCB: “Đi trong đường hẹp”
T/C: dung dăng dung dẻ
	LVPTTM
Tạohình:
Tô màu chiếc đèn lồng
	LVPTNT
Toán:
Dạy trẻ nhận biết hình tròn, hình vuông
	LVPTTM
Âm nhạc:
VĐTN: Rước đèn dưới trăng.
T/C: Ai nhanh nhất

	Chơi, hoạt động ở các góc


	 - Góc phân vai: Cô giáo, bán hàng đồ trung thu
 - Góc xây dựng-lắp ghép: Xây dựng Vườn trường mùa thu, lắp ghép đồ chơi
- Góc học tập: Phân loại lô tô đồ dùng đồ chơi về trờng mầm non.  
- Góc nghệ thuật: Tô màu đèn ông sao,đèn lồng; vẽ, nặn  đồ chơi trung thu.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh trong trường

	Chơi
ngoài
trời
	- HĐCMĐ: Quang cảnh trường MN, QS đèn trung thu, Quan sát thời tiết trong ngày, Quan sát sự thay đổi của bồn hoa, nhặt lá vàng rơi
- TCVĐ: Kéo co, Lộn cầu vồng, Ô tô và chim sẻ, Bịt mắt bắt dê, Kéo cưa lừa xẻ.
- Hoạt động tự chọn: Cô bao quát chung, trẻ chơi các đồ chơi cô đã 
chuẩn bị sẵn

	HĐ
Chiều
	- Làm tranh trang trí lớp
-  Hướng dẫn trẻ cách lau mặt, rửa tay
- Thực hiện vở chủ đề
- Làm quen BH “Rước đèn dưới trăng”
- Vệ sinh MT,Tổ chức trung thu cho trẻ


        





























KÊ HOẠCH GIAOS DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH : 
“Trường mầm non Diễn Vạn thân yêu”
Thực hiện 1 tuần  ( từ ngày 23/9/2024 đến  ngày 27/9/2024 )
	         Thứ 
 HĐ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	
Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Thể dục sáng: Tập với bài "Trường .... mầm non"
* chơi tự chọn : Cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp
* Trò chuyện: Trò chuyện về ngày tết trung thu, cho trẻ xem băng hình về ngày hội trung thu

	

Hoạt đông học 
	LVPTNT.
KPXH: 
Trường mầm non Diễn Vạn thân yêu 

	LVPTTC
Thể dục:
VĐCB: “Đi theo đường thẳng”
TCVĐ: Lộn cầu vồng


	LVPTNT LQVT:
“Dạy trẻ xếp tương ứng 1:1
	LVPTNN
LQVH:
Thơ: 
Bạn mới

	LVPTTM
ÂN: NDTT: DH: Cháu đi mẫu giáo (Hoàng Văn Yến)
TC:  Nghe tiếng hát tìm đồ vật”

	
Chơi, Hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Cô giáo, Bán hàng, Cô cấp dưỡng
- Góc xây dựng: Xây trường mầm non của bé. Lắp ghép đồ chơi
- Góc học tập: xem tranh, đọc sách, tô màu tranh trường  mầm  non, xem tranh, truyện.
- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ tranh về trường mầm non. Hát múa các bài về trường mầm non.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với đá, sỏi, cát, nước.

	
Chơi ngoài trời
	 - Hoạt động có mục đích: Quan sát trường mầm non, Đồ chơi đu xích đu, Tham quan nhà bếp, Quan sát bầu trời, nhặt lá vàng trên sân
-Trò chơi vận động: Kéo co, Lộn cầu vồng, Ô tô và chim sẻ, dung dăng dung dẻ, Kéo cưa lừa xẻ.
- Chơi tự do: Vẽ tự do trên sân, xếp hột hạc, chơi trò chơi dân gian.

	
Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới : Trò chơi:  Lộn cầu vồng
- LVPTTM:Tô màu đu quay.
- Làm quen bài thơ “Bạn mới”
- Làm quen BH : “Cháu đi mẫu giáo”
- Lao động vệ sinh nhóm, nêu gương cuối tuần, nhắc nhở trẻ lấy đồ dùng cá nhân. Chào cô, chào người thân.










KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH:  “LỚP  MẪU GIÁO CỦA BÉ’
                     (Thực hiện 1 tuần: Từ ngày 30/9 đến ngày 04/10/2024)		


	Thứ
HĐ
	Thứ 2
	      Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ,chơiThể dục sáng
	* Đón trẻ - Trò chuyện: Sáng nay ai đưa con đi học? đến lớp con được học những hoạt động gì? Lớp học có những đồ chơi gì?...
* Thể dục sáng: Tập với bài : “Trường chúng cháu đây là trường mầm  non’’. Tập các động tác:  Hô hấp, Tay 2, bụng 3, chân 1.
* Chơi tự do ở các góc – Điểm danh – Trò chuyện

	Hoạt động học 
	LVPTNT
KPKH
Lớp học bé A của bé.




	LVPTTC
Thể dục:
Bật tại chỗ.
TCVĐ: Kéo co


	
LVPTTM:
Tạo hình 
Tô màu chùm bóng


	LVPTNN
LQVH:
Thơ: Cô và mẹ
	LVPTTM: 
Âm nhạc:
NDTT:VĐTN: Trường chúng cháu là trường mầm non ( Phạm Tuyên)
NDKH: NH: Ngày đầu tiên đi học( Nguyễn Ngọc Thiện)









 Ngày vui của bé
- Trò chơi: Tai ai tinh

	Chơi, hoạt động  ở các góc
	- Góc phân vai: Cô giáo, Bán hàng, Cô cấp dưỡng
- Góc xây dựng: Xây trường mầm non Diễn vạn, lắp ghép đồ chơi.
- Góc học tập: xem tranh, đọc sách, tô màu tranh lớp học, đồ chơi trong lớp, trong trường  mầm  non, 
- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ tranh về đồ chơi của bé. Biểu diễn các bài về trường mầm non.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với đá, sỏi, cát, nước

	Chơi ngoài trời
	*Hoạt động có mục đích: Quan sát vườn hoa của bé, Quan sát các lớp học trong trường, Đọc thơ về chủ đề, Quan sát thời tiết trong ngày, Trò chuyện về lớp học của bé.
*Trò chơi vận động: Kéo co, Lộn cầu vồng, Ô tô và chim sẻ, Kéo cưa lừa xẻ, Bóng tròn to.
*Chơi tự do: Vẽ tự do trên sân, xếp hột hạc, chơi trò chơi dân gian.

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới : “Kéo co”
- Hướng dẫn trẻ thực hiện các bước rửa tay, lau mặt đúng thao tác.
- Làm quen bài thơ : “ Cô và mẹ”
- Thực hiện trong vở thủ công.
- Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần, nhắc nhở trẻ lấy đồ dùng cá nhân, nhắc trẻ chào cô, chào người thân. 


      
































             KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH
                         “CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON’
 (Thực hiện trong 1 tuần: Từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2024 )


	Thứ 
HĐ
	Thứ 2
	      Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ - Trò chuyện: Sáng nay ai đưa con đi học? đến lớp con được học những hoạt động gì? 
* Thể dục sáng: Tập với bài : “ Trường chúng cháu đây là trường mầm  non’’. Tập các động tác:  Hô hấp, Tay 2, bụng 3, chân 1.
* Chơi tự do ở các góc – Điểm danh – Trò chuyện

	Hoạt động học 
	LVPTNT
KPKH
Tìm hiểu về các hoạt động  của cô giáo và trẻ ở lớp
	LVPTTC
Thể dục:
- VĐCB: “Bật xa 20 25 cm”
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	LVPTTM: 
Tạo hình:
Tô màu đu quay

	LVPTNN
Truyện . 
Gà tơ đi học
	LVPTTM:
Âm nhạc.
NDTT: Biểu diễn cuối chủ đề












 Ngày vui của bé
- Trò chơi: Tai ai tinh

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Cô giáo, Bán quả trung thu, Cô cấp dưỡng
- Góc xây dựng: Xây khu vui chơi giải trí.
- Góc học tập: xem tranh, đọc sách, tô màu tranh hoạt động trung thu, xem tranh, truyện
- Góc nghệ thuật: Tô màu,  Hát múa về chủ đề.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với đá, sỏi, cát, nước

	Chơi
ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát con ngựa gỗ, quan sát đồ chơi ngoài trời, đọc thơ về chủ đề, hát các bài về chủ đề, vẽ phấn trên sân.
- Trò chơi vận động: Kéo co, Lộn cầu vồng, Nu na nu nống, tập tầm vông, bong bay.
- Chơi tự do: Vẽ tự do trên sân, xếp hột hạt, chơi trò chơi dân gian.

	Hoạt động chiều
	- Trò chuyện về chủ đề Trường Mầm non
- Nhận biết màu sắc
- Làm quen truyện “Gà tơ đi học”
- Rèn rửa tay, lau mặt, nhận các ký hiệu ca cốc, khăn
- Lao động vệ sinh, Nêu gương cuối tuần.


                                  


